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PHỤ LỤC 

Danh mục các nhiệm vụ nghiên cứu - thử nghiệm khoa học và công nghệ 

tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022  
( an hành  èm theo  uyết định số 3247 / Đ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2022 

 của  y ban nh n d n t nh ) 

 

I. CÁC NHIỆM VỤ KHCN CẤP TỈNH THEO PHƢƠNG THỨC 

GIAO TRỰC TIẾP 

1. Dự án hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: 

Hoàn thiện quy trình trồng và ứng dụng công nghệ enzym trong chiết xuất 

tinh dầu từ cây dược liệu Bạc hà (Mentha arvensis) và Hương nhu trắng 

(Ocimum gratissimum) theo định hướng phát triển vùng dược liệu và sản 

phẩm OCOP của tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu Khoa học miền Trung 

Mục tiêu định hƣớng:  

- Hoàn thiện được 02 quy trình trồng, chăm sóc và thu hoạch cây dược liệu Bạc 

hà và Hương nhu trắng phù hợp với điều kiện sinh thái tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Hoàn thiện được 02 quy trình chiết xuất tinh dầu Bạc hà và Hương nhu 

trắng có sự hỗ trợ của công nghệ enzym nhằm nâng cao năng suất, chất lượng 

tinh dầu. 

- Xây dựng được 02 mô hình trồng, chăm sóc và thu hoạch cây dược liệu 

Bạc hà và Hương nhu trắng phù hợp với điều kiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Sản xuất thử được 02-03 sản phẩm từ dược liệu Bạc hà và Hương nhu đạt 

tiêu chuẩn hiện hành và theo đinh hướng phát triển sản phẩm OCOP của tỉnh 

Thừa Thiên Huế. 

Sản phẩm dự kiến:  

- Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch cây dược liệu Bạc hà phù 

hợp với điều kiện sinh thái tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch cây dược liệu Hương nhu 

trắng phù hợp với điều kiện sinh thái tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Quy trình chiết xuất tinh dầu Bạc hà với sự hỗ trợ của công nghệ enzym 

đạt năng suất và chất lượng tinh dầu cao đạt theo tiêu chuẩn hiện hành. 

- Quy trình chiết xuất tinh dầu Hương nhu trắng với sự hỗ trợ của công nghệ 

enzym đạt năng suất và chất lượng tinh dầu cao đạt theo tiêu chuẩn hiện hành. 

- Mô hình canh tác cây Bạc hà quy mô 5.000 m
2
/mô hình. 

- Mô hình canh tác cây Hương nhu trắng quy mô 10.000 m
2
/mô hình. 

- 02-03 sản phẩm sản phẩm từ dược liệu Bạc hà và Hương nhu trắng đạt 

tiêu chuẩn hiện hành và theo định hướng phát triển sản phẩm OCOP của tỉnh 

Thừa Thiên Huế. 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án. 

- Bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành. 

- Chuyên mục quảng bá trên Đài truyền hình địa phương. 
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2. Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng phương pháp gây tê mặt phẳng cơ dựng 

sống để giảm đau trong và sau phẫu thuật tim hở”. 

Đơn vị chủ trì: Bệnh viện Trung ương Huế 

Mục tiêu định hƣớng:  

- Đánh giá được hiệu quả giảm đau trong phẫu thuật của gây mê kết hợp 

với phương pháp gây tê mặt phẳng cơ dựng sống có đặt catheter dưới hướng dẫn 

của siêu âm so với gây mê thường quy ở bệnh nhân phẫu thuật tim hở. 

- Đánh giá được hiệu quả giảm đau sau phẫu thuật của phương pháp gây tê 

mặt phẳng cơ dựng sống so với giảm đau đa mô thức thường quy ở bệnh nhân 

phẫu thuật tim hở. 

- Xây dựng được quy trình giảm đau bằng phương pháp gây tê mặt phẳng 

cơ dựng sống có đặt catheter dưới hướng dẫn của siêu âm cho phẫu thuật tim hở. 

Sản phẩm dự kiến:  

- Báo cáo đánh giá hiệu quả giảm đau trong phẫu thuật của gây mê kết hợp 

với phương pháp gây tê mặt phẳng cơ dựng sống có đặt catheter dưới hướng dẫn 

của siêu âm so với gây mê thường quy ở bệnh nhân phẫu thuật tim hở. 

- Báo cáo đánh giá hiệu quả giảm đau sau phẫu thuật của phương pháp gây 

tê mặt phẳng cơ dựng sống so với giảm đau đa mô thức thường quy ở bệnh nhân 

phẫu thuật tim hở. 

- Quy trình giảm đau bằng phương pháp gây tê mặt phẳng cơ dựng sống có 

đặt catheter dưới hướng dẫn của siêu âm cho phẫu thuật tim hở. 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài. 

- Bài báo khoa học đăng trên Tạp chí chuyên ngành. 

- Chuyên mục truyền thông phát trên Đài truyền hình địa phương. 

3. Dự án “Phát triển vùng nguyên liệu theo tiêu chuẩn cao và đa dạng 

hóa sản phẩm từ sâm Bố Chính (Abelmaschus sagittifolius (Kurz) Merr.) 

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”. 

Đơn vị chủ trì thực hiện: Công ty TNHH SBC Hoàng Gia 

Mục tiêu định hƣớng:  

- Hoàn thiện được quy trình trồng và chăm sóc cây sâm Bố Chính theo tiêu 

chuẩn VietGAP trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Xây dựng được mô hình trồng sâm Bố Chính đạt tiêu chuẩn VietGAP trên 

địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Đánh giá được khả năng tích lũy các hoạt chất  trong sâm củ và tiêu chuẩn 

hóa nguyên liệu sâm Bố Chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Xây dựng và hoàn thiện được các Quy trình chế biến 02-03 sản phẩm từ 

sâm Bố Chính đạt chất lượng theo quy định hiện hành của Bộ Y tế. 

- Xây dựng được mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi 

giá trị gắn với truy xuất nguồn gốc các sản phẩm từ sâm Bố Chính.  

Sản phẩm dự kiến:  
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- Báo cáo thực trạng trồng, chăm sóc và tiềm năng phát triển thị trường tiêu 

thụ sản phẩm sâm Bố Chính địa bàn tỉnh tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Quy trình trồng và chăm sóc cây sâm Bố Chính đạt tiêu chuẩn VietGAP. 

- Mô hình trồng và chăm sóc cây sâm Bố Chính với quy mô 3-5 ha, năng 

suất đạt được từ 09-15 tấn/ha/năm. 

- Mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị và truy 

xuất nguồn gốc các sản phẩm từ sâm Bố Chính giai đoạn 2023-2025, định 

hướng đến 2030. 

- 02-03 sản phẩm từ sâm Bố Chính đạt chất lượng theo quy định hiện hành 

của Bộ Y tế, được bảo hộ nhãn hiệu và thương mại hoá. 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án. 

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành. 

- Chuyên mục truyền thông phát trên Đài truyền hình địa phương. 

4. Dự án “Ứng dụng khoa học công nghệ hoàn thiện quy trình nhân 

giống bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật và xây dựng mô hình 

trồng cây dược liệu Đinh lăng (Polyscias fruticose) và Đẳng sâm (Codonopsis 

javanica)” 

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Thừa Thiên Huế 

Mục tiêu định hƣớng:  

- Tiếp nhận chuyển giao và hoàn thiện quy trình nhân giống in vitro loài 

Đinh Lăng và Đẳng Sâm; 

- Tiếp nhận chuyển giao và hoàn thiện quy trình huấn luyện cây con in 

vitro Đinh Lăng và Đẳng Sâm ở giai đoạn vườn ươm. 

- Xây dựng mô hình trồng cây con Đinh lăng, Đẳng sâm phù hợp với 

điều kiện sinh thái tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Sản phẩm dự kiến: 

- Tiếp nhận và làm chủ 04 quy trình:  

+ Quy trình kỹ thuật nhân giống in vitro cây Đinh lăng;  

+ Quy trình kỹ thuật nhân giống in vitro cây Đẳng sâm; 

+ Quy trình kỹ thuật huấn luyện cây con in vitro Đinh lăng ở giai đoạn 

vườn ươm; 

+ Quy trình kỹ thuật huấn luyện cây con in vitro Đẳng sâm ở  giai đoạn 

vườn ươm; 

- Quy trình trồng và chăm sóc cây Đinh lăng tại Thừa Thiên Huế với tỷ lệ 

sống trên 80% và bước đầu cho sinh khối rễ củ và lá; 

- Quy trình trồng và chăm sóc cây Đẳng sâm tại Thừa Thiên Huế với tỷ lệ sống 

trên 80% và bước đầu hình thành củ với đường kính đoạn lớn nhất tối thiểu 1 cm;  

- Mô hình trồng thử nghiệm cây Đinh lăng phù hợp với điều kiện sinh thái 

tại tỉnh Thừa Thiên Huế có diện tích tối thiểu 1.000m
2
/mô hình. 
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- Mô hình trồng thử nghiệm Đẳng sâm phù hợp với điều kiện sinh thái tại 

tỉnh Thừa Thiên Huế với diện tích tối thiểu 500m
2
/mô hình. 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án. 

- Bài báo khoa học đăng trên Tạp chí chuyên ngành. 

- Chuyên mục truyền thông phát trên Đài truyền hình địa phương. 

II. CÁC NHIỆM VỤ KHCN CẤP TỈNH THEO PHƢƠNG THỨC 

TUYỂN CHỌN  

5. Dự án “Ứng dụng công nghệ vi sinh và quy trình sản xuất nông nghiệp 

công nghệ cao trong xây dựng mô hình canh tác rau hữu cơ quy mô trang trại tại 

tỉnh Thừa Thiên Huế”. 

Mục tiêu định hƣớng: 

- Đánh giá được thực trạng và tiềm năng nguồn phế phụ phẩm nông nghiệp 

phục vụ sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh tại chỗ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Phân lập và tuyển chọn được 02-03 chủng vi sinh vật bản địa có khả năng 

phân giải tốt chất hữu cơ, kích thích sinh trưởng thực vật, đối kháng với một số 

loại vi khuẩn và nấm gây bệnh phổ biến và ứng dụng trong mô hình trồng rau 

hữu cơ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Xây dựng được quy trình sản xuất các chế phẩm vi sinh từ các chủng vi sinh 

vật bản địa phù hợp cho sản xuất rau hữu cơ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Xây dựng được quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh đa chức năng từ 

nguồn phụ phẩm nông nghiệp và nguồn vi sinh vật bản địa phù hợp cho sản xuất 

rau hữu cơ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Xây dựng được quy trình sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao 

phù hợp cho sản xuất rau hữu cơ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  

- Xây dựng được mô hình sử dụng sản phẩm phân bón hữu cơ ví sinh đa 

chức năng và ứng dụng quy trình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trong 

canh tác rau hữu cơ quy mô trang trại tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Sản phẩm dự kiến:  

- Báo cáo đánh giá thực trạng và tiềm năng nguồn phế phụ phẩm nông 

nghiệp phục vụ sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh tại chỗ trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

- 02-03 chủng vi sinh vật bản địa phục vụ cho sản xuất phân bón hữu cơ vi 

sinh đa chức năng. 

- Quy trình sản xuất các chế phẩm vi sinh từ các chủng vi sinh vật bản địa 

phù hợp cho sản xuất rau hữu cơ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Quy trình sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh đa chức năng từ phế phụ 

phẩm nông nghiệp và nguồn vi sinh vật bản địa. 

- Quy trình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh đa chức năng trong sản xuất 

một số loại rau hữu cơ. 
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- Quy trình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao phù hợp cho sản xuất rau 

hữu cơ tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Mô hình canh tác rau hữu cơ sử dụng sản phẩm phân bón hữu cơ vi sinh 

đa chức năng quy mô 1000 m
2
/mô hình.  

- Mô hình canh tác rau hữu cơ sử dụng quy trình sản xuất nông nghiệp 

công nghệ cao quy mô 1000 m
2
/mô hình. 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án. 

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành. 

- Chuyên mục truyền thông phát trên Đài truyền hình địa phương. 

6. Đề tài “Nghiên cứu, sản xuất phân lân nano từ than bùn và xương 

động vật, thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu và ứng dụng vào thực hành 

sản xuất nông nghiệp tốt (G.A.P) tại Thừa Thiên Huế”. 

Mục tiêu định hƣớng:  

- Đánh giá được hiện trạng xương động vật tại các lò mổ và than bùn tại 

các mỏ trên địa bàn tỉnh (quy mô, năng suất, sản lượng, tiềm năng, mục đích sử 

dụng, giá trị kinh tế) và đề xuất giải pháp ứng dụng vào thực tế. 

- Xây dựng được quy trình điều chế và sản xuất phân lân nano từ than bùn 

và xương động vật và đánh giá hàm lượng dinh dưỡng, giá trị kinh tế. 

- Xây dựng được ít nhất 01 mô hình ứng dụng phân lân nano được điều chế 

từ than bùn và xương động vật vào thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (G.A.P) 

trên thực tế.  

Sản phẩm dự kiến:  

- Báo cáo Đánh giá hiện trạng xương động vật tại các lò mổ và than bùn tại 

các mỏ trên địa bàn tỉnh (quy mô, năng suất, sản lượng, tiềm năng, mục đích sử 

dụng, giá trị kinh tế) và đề xuất giải pháp ứng dụng vào thực tế. 

- Quy trình điều chế và sản xuất phân lân nano từ than bùn và xương động vật. 

- Sản phẩm phân lân nano hoàn thiện phục vụ cho mục đích thương mại đáp 

ứng tiêu chuẩn hiện hành và được đăng ký lưu hành. 

- Mô hình ứng dụng thành công phân lân nano được điều chế từ than bùn 

và xương động vật vào hoạt động sản xuất nông nghiệp tốt (G.A.P). 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài. 

- Bài báo khoa học đăng trên Tạp chí chuyên ngành. 

- Chuyên mục truyền thông phát trên Đài truyền hình địa phương. 

7. Đề tài “Nghiên cứu tạo kháng thể thay thế kháng sinh sử dụng trong 

phòng và trị bệnh thương hàn ở gà do Salmonella spp. gây ra”. 

Mục tiêu định hƣớng:  

Tạo được chế phẩm lòng đỏ trứng gà chứa kháng thể kháng độc tố đường 

ruột của Salmonella.spp sử dụng trong phòng và trị bệnh thương hàn ở gà do 

Salmonella spp. gây ra thay thế cho kháng sinh, kháng thể có tính an toàn cao và 

có hiệu quả phòng trị bệnh trên 90% (kháng thể đạt hiệu giá ELISA  1/1600) 

Sản phẩm dự kiến:  
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- Quy trình tạo kháng nguyên tái tổ hợp để gây miễn dịch cho gà để tạo 

kháng thể. 

- Quy trình tạo chế phẩm kháng thể phòng trị bệnh thương hàn ở gà do 

Salmonella spp. gây ra. 

- Chế phẩm kháng thể phòng trị bệnh do Salmonella spp. gây ra ở gà có 

tính an toàn cao và có khả năng điều trị hiệu quả trên 90% (kháng thể đạt hiệu 

giá ELISA  1/1600). 

- Quy trình kỹ thuật chăm sóc, phòng và trị bệnh thương hàn ở gà. 

- Mô hình ứng dụng kháng thể phòng trị bệnh thương hàn do Salmonella 

spp. gây ra ở gà trên thực tế. 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài. 

- Bài báo khoa học đăng trên Tạp chí chuyên ngành. 

8. Đề tài “Nghiên cứu khai thác nguồn tài nguyên vi khuẩn quang hợp 

giàu protein ở vùng ven biển Thừa Thiên Huế làm nguồn nguyên liệu sản 

xuất thức ăn chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản”. 

Mục tiêu định hƣớng: 

- Có được bộ chủng giống vi khuẩn quang hợp nguồn gốc Thừa Thiên Huế, 

giàu protein và hoạt chất, có tiềm năng ứng dụng làm nguồn nguyên liệu sản 

xuất thức ăn cho vật nuôi (chăn nuôi gia cầm và nuôi trồng thủy sản); 

- Xác định được điều kiện sản xuất và thu hồi sinh khối một số loài vi 

khuẩn quang hợp có giá trị; 

- Xây dựng được quy trình chế biến sinh khối vi khuẩn quang hợp tạo ra 

sản phẩm dinh dưỡng giá trị cho vật nuôi (chăn nuôi gia cầm và nuôi trồng thủy 

sản). 

Sản phẩm dự kiến:  

- 03 - 04 chủng vi khuẩn quang hợp phân lập từ một số điểm ven biển ở 

tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- 1kg sinh khối tươi khuẩn quang hợp (Rhodopseudomonas sp).  

- 100 kg thức ăn cho gà dạng viên, có giá trị dinh dưỡng theo tiêu chuẩn 

quốc gia (TCVN 2265:2007).  

- 100 lít thức ăn bổ sung cho tôm dạng nước, có giá trị dinh dưỡng theo tiêu 

chuẩn quốc gia (TCVN 10325:2014).  

- Quy trình công nghệ sản xuất và thu hồi sinh khối vi khuẩn quang hợp 

Rhodopseudomonas sp. quy mô 200 l/mẻ. 

- Quy trình chế biến thức ăn nuôi gà có bổ sung vi khuẩn quang hợp. 

- Mô hình nuôi gà sử dụng thức ăn có bổ sung vi khuẩn quang hợp, qui mô 

200 m2. 

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài. 

- Bài báo khoa học đăng trên Tạp chí chuyên ngành. 
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* Đối với các nhiệm vụ thực hiện ở phương thức Tuyển chọn: Đề nghị 

phối hợp với doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu và thực hiện nhiệm vụ. 

* Danh mục nhiệm vụ năm 2022 có 08 đề tài/dự án, trong đó: 

- Giao trực tiếp: 04 đề tài/ dự án 

- Tuyển chọn: 04 đề tài/dự án 
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